
 

 

BẢNG 4: GIÁ ĐẤT Ở TẠI HUYỆN MÙ CANG CHẢI  

(Kèm theo Quyết định số:  39/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái) 

A. ĐẤT Ở ĐÔ THỊ (ĐÔ THỊ LOẠI V)  

   

   

Số 

TT 

Tên đường   Giá đất vị trí 1 (đồng/m2)  

1 2 3 

1 Quốc lộ 32  

1.1 Từ đất nhà ông Lử đến hết đất của ông Của Dinh 2,000,000 

1.2 Đoạn tiếp theo đến hết đất nhà ông Đức Tâm 2,200,000 

1.3 Đoạn tiếp theo đến hết đất nhà ông Câu Tâm 1,800,000 

1.4 Đoạn tiếp theo đến hết đất nhà ông Hưng Chúc 1,500,000 

1.5 Đoạn tiếp theo đến hết đất nhà ông Sáu Đàn 1,400,000 

1.6 Đoạn tiếp theo đến hết đất nhà ông Dậu Liên 4,000,000 

1.7 Đoạn tiếp theo đến hết đất nhà ông Huy Thanh (Đầu cầu 

Nậm Mơ) 

4,400,000 

1.8 Đoạn tiếp theo đến hết đất nhà làm việc Bưu điện huyện 5,000,000 

1.9 Đoạn tiếp theo đến hết đất nhà ông Đương Ngọc 4,600,000 

1.1

0 

Đoạn tiếp theo đến hết đất nhà ông Thiên Đương 4,000,000 

1.1

1 

Đoạn tiếp theo đến hết đất nhà ông Hoá Hằng 3,700,000 

1.1

2 

Đoạn tiếp theo đến hết đất nhà ông Cành 3,200,000 

1.1

3 

Đoạn tiếp theo đến hết đất nhà ông Tuấn Thu 2,500,000 

1.1

4 

Đoạn tiếp theo đến hết đất nhà ông Lý Chinh 2,500,000 

2 Đường nội huyện, đường nhánh  

2.1 Từ nhà ông Thám Hoạt đến hết đất nhà ông Hải Là 2,500,000 



 

 

2.2 Đoạn tiếp theo đến giáp đất nhà ông Hứ  2,000,000 

2.3 Đoạn đường lên xã Mồ Dề (Từ nhà ông Quynh Hương đến 

hết đất nhà ông Sử) 

1,200,000 

2.4 Từ đất nhà ông Thanh Luyến đến hết đất nhà ông Tiến Tuyết 

(Bưu điện) 

2,000,000 

2.5 Đoạn từ nhà ông Quân Sơm đến hết đất nhà ông Sanh 1,500,000 

2.6 Khu vực bản Thái (tổ 9,10) 500,000 

2.7 Đoạn đường từ nhà Trụ sở phòng Văn hoá và Thông tin đến 

hết đất nhà ông Trang A Chú  

2,000,000 

 


